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Dân tộc Nơi ở hiện tại

1 Nguyễn Tường Bảo An 08/12/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 6 - Khu 7 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

2 Trần Tường An 11/02/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 2 - Khu 5 - Giêng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

3 Nguyễn Trương Hải Anh 16/10/2013 Hạ Long - Quảng ninh Nữ Kinh Tổ 2 - khu 4 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

4 Vũ Đức Anh 07/10/2013 Hạ Long-Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

5 Đoàn Mai Thái Bảo 16/03/2013 Hạ Long- Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 4 - Khu 4 - Giếng Đáy- Hạ Long - Quảng Ninh

6 Lê Lâm Thảo Chi 12/06/2013 Lục Ngạn - Bắc Giang Nữ Sán Chay Tổ 10 - Khu 3A - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

7 Nguyễn Vũ Khánh Đan 27/03/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 9 - Khu 2 - Giếng Đáy- Hạ Long- Quảng Ninh

8 Phan Văn Danh 29/04/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 13 -Khu 3 Giếng Đáy - Hạ Long -Quảng Ninh

9 Phạm Tấn Đức 23/03/2013 Quảng Yên - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 7 - Khu 3A - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

10 Vũ Nguyễn Ngân Hà 31/01/2013 Hạ Long- Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 2 - Khu 3B - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

11 Nguyễn Quốc Gia Hưng 24/07/2013 Hạ Long - Quảng ninh Nam Kinh Tổ 5 khu 3B - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

12 Trịnh Quang Huy 28/11/2013 Hạ Long- Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 11- Khu 4- Giếng Đáy- Hạ Long - Quảng Ninh

13 Trần Đức Khánh 08/01/2013 Kinh Môn - Hải Dương Nam Kinh Tổ 4 - Khu 4 - Giếng Đáy- Hạ Long- Quảng Ninh

14 Phạm Ngọc Gia Kỳ 29/09/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 1 - Khu 4 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

15 Hồ Hà Linh 05/01/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 10 - Khu 5 - Giếng Đáy- Hạ Long- Quảng Ninh

16 Trần Phan Ngọc Linh 05/03/2013 Tp Thanh Hóa - Thanh Hóa Nữ Kinh Tổ 8 - Khu 1 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

17 Vũ Gia Linh 23/12/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 11 - Khu 2 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

18 Mai Thanh Long 04/01/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 6 Khu 3B - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

19 Nguyễn Bảo Long 19/12/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 5 - Khu 1 - phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

20 Triệu Ngọc Mai 23/10/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 2 - Khu 3B - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

21 Nguyễn Sỹ Ngọc Minh 03/01/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 1 - Khu 10 - Phường Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh

22 Trần Tuấn Minh 19/11/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 5, khu 1, phường Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

23 Hoàng Đức Nam 31/12/2013 Hồng Bàng - Hải Phòng Nam Kinh Tổ 7 - Khu 7 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

24 Nguyễn Bảo Nam 19/03/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 8 - Khu 3A - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

25 Phạm Lê Thảo Ngân 27/05/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 5 - Khu 6 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

26 Vũ Thị Kim Ngân 24/02/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 2 - Khu 7 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

27 Đào Công Nghĩa 02/10/2013 Hạ Long- Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 7- Khu 2- Giếng Đáy- Hạ Long - Quảng Ninh

28 Lê Tuấn Nghĩa 01/06/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 3, khu 7, phường Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

29 Hà Thị Minh Ngọc 26/01/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 2 - Khu 3B - Giếng Đáy - Hạ Long  - Quảng Ninh

30 Nguyễn Khánh Ngọc 17/11/2013 Hạ Long - Quảng ninh Nữ Kinh Tổ 11 khu 4, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

31 Phạm Bảo Ngọc 17/09/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 6 - Khu 1 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

32 Nguyễn Vũ Quỳnh Như 10/03/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 6 - Khu 1 - phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

33 Nguyễn Đại Phát 20/04/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 3 - Khu 7 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

34 Hoàng Quý Phúc 02/04/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 11 - Khu 2 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

35 Nguyễn Đức Phúc 07/03/2013 Hải Hậu - Nam Định Nam Kinh  Khu 1 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

36 Nguyễn Tường Trần Phúc 15/05/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 9 - Khu 2 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

37 Phạm Gia Phúc 17/09/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 6 - Khu 1 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

38 Bùi Đặng Đan Phượng 03/01/2013 Tỉnh Thái Bình Nữ Kinh Tổ 7 - Khu 1 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

39 Nguyễn Kim Quý 18/10/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 6 - Khu 1 - phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

40 Bùi Phương Thảo 19/08/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Khu 3A, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

41 Nguyễn Bảo Trâm 13/01/2013 Thanh Liêm - Hà Nam Nữ Kinh Tổ 7 khu 5, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

42 Đỗ Yến Trang 25/02/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 2 - Khu 1 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

43 Nghiêm Kiều Trang 22/09/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 11 - Khu 2 - Giếng Đáy  - Hạ Long - Quảng Ninh

44 Nguyễn Thị Minh Trang 23/10/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 9 - Khu 2 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

45 Bùi Anh Tuấn 21/05/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 4 - Khu 1 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

HIỆU TRƯỞNG

Bùi Hoàng Anh

( Ấn định danh sách trên gồm 45 học sinh)

UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A1  - NĂM HỌC 2024 - 2025

Giáo viên chủ nhiệm: Đặng Thị Hương  - Số điện thoại: 0919235288

Họ và tên


		2024-08-22T15:39:39+0700
	Việt Nam
	Bùi Hoàng Anh<buihoanganh25@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




